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Cơ quan Khu vực về Người cao niên & Người khuyết tật Tây Nam Washington (AAADSW) đang thực hiện 
một cuộc khảo sát về nhu cầu của người cao niên, người khuyết tật và người chăm sóc sinh sống tại các quận 
Clark, Cowlitz, Skamania, Klickitat và Wahkiakum. Cứ mỗi bốn năm, AAADSW cập nhật kế hoạch cung cấp 
các dịch vụ cho cộng đồng. Ý kiến đóng góp của quý vị trong khảo sát này giúp chúng tôi hiểu rõ những dịch 
vụ nào đang cần thiết tại các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. 

Trong những năm trước, các phản hồi từ những khảo sát như thế này đã giúp cơ quan chúng tôi thiết kế các 
chương trình mới nhằm hỗ trợ người dân trong cộng đồng.  

Khảo sát này sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành. Câu trả lời của quý vị được giữ ẩn danh, và quý vị có thể 
bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị không cảm thấy thoải mái khi trả lời. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn 
sự tham gia của quý vị! 

Nếu quý vị muốn thực hiện khảo sát này bằng hình thức điện tử, vui lòng scan mã QR sau: 

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ hiện có tại khu vực của mình, vui lòng liên hệ: 

Quận Clark  
• Cơ quan Khu vực về Người cao niên và Người khuyết tật Tây Nam Washington – ADRC 

o Điện thoại: 360-694-8144 
o Số điện thoại Miễn phí: 888-637-6060 

Quận Cowlitz 
• Cơ quan Khu vực về Người cao niên và Người khuyết tật Tây Nam Washington - ADRC 

o Điện thoại: 360-577-4929 
o Số điện thoại Miễn phí: 800-682-2406 

Quận Skamania 
• Dịch vụ Người cao niên Quận Skamania 

o Điện thoại: 509-427-3990 
Quận Klickitat 

• Dịch vụ Người cao niên Quận Klickitat – Goldendale 
o Điện thoại: 509-493-3068 
o Số điện thoại Miễn phí: 800-447-7858 

• Dịch vụ Người cao niên Quận Klickitat – White Salmon 
o Điện thoại: 509-773-3757 
o Số điện thoại Miễn phí: 800-447-7858 

Quận Wahkiakum 
• Cơ quan Khu vực về Người cao niên và Người khuyết tật Tây Nam Washington - ADRC 

o Điện thoại: 360-577-4929 
o Số điện thoại Miễn phí: 800-682-2406 

• Sở Y tế và các Dịch vụ Nhân sinh Quận Wahkiakum 
o Điện thoại: 360-795-8630 
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Trang này được để trống có chủ ý. 
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Quý vị bao nhiêu tuổi?  
☐ 18-34  ☐ 35-54    ☐ 55-64   ☐ 65-74    ☐ 75-84   ☐ 85+ 

 
Quý vị đang sinh sống tại quận nào? 
☐ Clark    ☐ Cowlitz     ☐ Klickitat    ☐ Skamania    ☐ Wahkiakum 

 
Chủng tộc hoặc sắc tộc của quý vị là gì? (chọn tất cả các lựa chọn phù hợp) 
☐ Người Châu Á   
☐ Thổ dân Mỹ hoặc Thổ dân Alaska     
☐ Người Mỹ Da Đen hoặc Gốc Phi Châu  
☐ Người gốc Văn hóa Tây Ban Nha hoặc La-tinh 
☐ Người Trung Đông hay Bắc Phi 
☐ Người Gốc đảo Thái Bình Dương hoặc Người Hawaii Bản địa 
☐ Người Da Trắng     
☐ Khác_____________________ 

 
Ngôn ngữ chính mà quý vị nói ở nhà là gì? 
_____________________ 

 
Điều nào sau đây mô tả đúng nhất về hoàn cảnh sinh sống của quý vị?  (đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp)
  
☐ Vô gia cư 
☐ Sống một mình     
☐ Sống cùng vợ/chồng hoặc bạn đời   
☐ Sống cùng người thân   
☐ Sống cùng người không phải người thân 
☐ Cộng đồng nhà ở độc lập dành cho người cao niên    
☐ Cơ sở chăm sóc (nhà ở có hỗ trợ sinh hoạt, nhà gia đình dành cho người lớn, hoặc viện dưỡng lão) 
☐ Khác_______________________________________________   
 
Thu nhập hộ gia đình hàng tháng ước tính của quý vị là: 
☐ dưới $1,000     
☐ $1,001 - $2,000     
☐ $2,001 - $3,000    
☐ $3001 -$ 4,000   
☐ hơn $4,000 

 
Bản dạng giới tính của quý vị là gì? 
☐ Nữ ☐ Nam  ☐ Phi nhị nguyên giới        ☐ ___________________ 

 
Quý vị có thuộc cộng đồng LGBTQ+ không? 
☐ Không ☐ Có   ☐ Không muốn trả lời 
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Quý vị mô tả bản thân mình như thế nào? (đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp) 
☐ Tôi đang sống chung với khuyết tật, tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, hoặc suy giảm trí tuệ  
☐ Tôi đang gặp các thay đổi về trí nhớ và/hoặc khả năng tư duy, suy giảm nhận thức, hoặc sa sút trí tuệ   
☐ Tôi nhận được sự hỗ trợ từ người thân hoặc bạn bè 
☐ Tôi sẽ được hưởng lợi nếu nhận được thêm hỗ trợ 
☐ Không có mục nào ở trên áp dụng cho tôi   

 
Vui lòng cho biết mức độ quan ngại của quý vị đối với các vấn đề sau: 

 
Lĩnh vực quan ngại Quan ngại 

nghiêm trọng 
Quan ngại ở 
mức độ nhẹ 

Không phải 
là mối quan 
ngại 

Khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc tại nhà với chi phí phải 
chăng 

   

Không có đủ sự hỗ trợ xã hội    
Bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ hoặc suy giảm trí nhớ    
Khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí 
phải chăng 

   

Khả năng tiếp tục sinh sống tại nhà    
Khả năng tiếp cận nhà ở với chi phí phải chăng    
Các bệnh mạn tính (như tiểu đường, viêm khớp, v.v.)    
Tội phạm/lừa đảo/lạm dụng    
Té ngã    
An ninh tài chính / đủ tiền để trang trải cuộc sống    
Không thể lái xe    
Không biết tìm đến đâu để được hỗ trợ    
Dinh dưỡng / không thể tự nấu ăn    
Mất đi người mà quý vị phụ thuộc    
Lo lắng cho người đang phụ thuộc vào quý vị    

 
Quý vị vui lòng chia sẻ thêm các suy nghĩ hoặc ý kiến khác liên quan đến những mối quan ngại của mình.  
 
 
 

 

 

 

 

Tiếp theo ở trang sau 
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Dưới đây là một số yếu tố có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người cao niên, người khuyết tật hoặc 
người chăm sóc. Vui lòng cho biết quý vị hoặc người mà quý vị chăm sóc hiện đang có loại hỗ trợ này, cần loại 
hỗ trợ này, hay không cần loại hỗ trợ này. 
 
 Có Cần Không 

cần 
Chăm sóc tại nhà hoặc chăm sóc cá nhân (ví dụ: hỗ trợ tắm rửa, mặc quần áo, v.v.)    
Cơ hội giao lưu, kết nối xã hội    
Quản lý thuốc (ví dụ: nhắc uống thuốc hàng ngày, chuẩn bị hộp thuốc theo tuần)    
Nút cảnh báo khẩn cấp (ví dụ: thiết bị đeo Life Alert)    
Chuẩn bị bữa ăn (ví dụ: giao bữa ăn tận nhà, điểm cung cấp bữa ăn cho người cao 
niên) 

   

Dịch vụ đưa đón đến các cuộc hẹn y tế    
Dịch vụ đưa đón không phục vụ mục đích y tế     
Tiếp cận đủ nguồn thực phẩm lành mạnh     
Dịch vụ cung cấp thông tin và giới thiệu nguồn lực    
Nhân viên quản lý ca hoặc nhân viên công tác xã hội    
Hỗ trợ giặt giũ hoặc dọn dẹp nhà cửa    
Hỗ trợ chăm sóc sân vườn (ví dụ: cắt cỏ, tỉa cành cây, dọn tuyết, v.v.)    
Dịch vụ sửa chữa vặt trong nhà (ví dụ: thay bóng đèn hoặc pin máy báo khói)    
Cải tạo, điều chỉnh nhà ở (ví dụ: lắp đường dốc cho xe lăn, phòng tắm đi vào không 
bậc, v.v.) 

   

Chi trả cho vật tư hoặc thiết bị (ví dụ: thanh vịn, tã lót cho người không kiểm soát 
được, v.v.) 

   

Nhận hàng tạp hóa tại điểm bán hoặc giao tận nhà    
Nhận thuốc kê đơn tại điểm bán hoặc giao tận nhà    
Lập kế hoạch chăm sóc trước (ví dụ: giấy ủy quyền, chỉ thị chăm sóc trước, v.v.)    
Hỗ trợ đối với sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer hoặc suy giảm trí nhớ    
Tiếp cận internet tốc độ cao, ổn định    
Khả năng sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh     
Hỗ trợ hiểu các lựa chọn Medicare hoặc Medicaid    
Nguồn lực hỗ trợ cho người thu nhập thấp    
Hỗ trợ làm hồ sơ đăng ký dịch vụ (ví dụ: SNAP, Medicaid, v.v.)    
Các chương trình thể dục hoặc nâng cao sức khỏe    
Chăm sóc nha khoa    
Chăm sóc thị lực    
Chăm sóc thính lực    
Tiếp cận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (ví dụ: bác sĩ, y tá thực 
hành, v.v.) 

   

 
 
 
 
 
 
Tiếp theo ở trang sau 
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Đối với các mục đã đánh dấu “cần” ở trang trước, đâu là những lý do chính khiến quý vị chưa thể tiếp cận các hỗ 
trợ này? Vui lòng đánh dấu vào tất cả các lựa chọn phù hợp. 
 

 Dịch vụ không có sẵn tại cộng đồng của tôi 
 Chi phí dịch vụ quá cao 
 Không biết tìm thông tin ở đâu 
 Rào cản về công nghệ 
 Thiếu dịch vụ vận chuyển 
 Rào cản trong giao tiếp 
 Khó khăn về thể chất 
 Thời gian chờ đợi dịch vụ quá lâu 
 Khác_____________________________________________________________ 

 
 
Quý vị vui lòng chia sẻ thêm bất kỳ suy nghĩ hoặc ý kiến nào khác về những rào cản mà quý vị hoặc người thân 
của quý vị hiện đang gặp phải. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quý vị có thường xuyên chăm sóc hoặc hỗ trợ cho một người có khuyết tật, tình trạng sức khỏe thể chất hoặc 
tinh thần, sa sút trí tuệ, hoặc suy giảm trí tuệ không? Nếu có, vui lòng chọn tất cả các mục phù hợp: 
 
 Tôi hỗ trợ không công cho một người cao niên (từ 65 tuổi trở lên) 
 Tôi hỗ trợ không công cho một người từ 18-64 tuổi     
 Tôi hỗ trợ không công cho trẻ em (0-17 tuổi)   
 Tôi được trả công để cung cấp dịch vụ chăm sóc   
 Không có mục nào ở trên (Bỏ qua phần tiếp theo) 
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Dưới đây là một số yếu tố có thể giúp việc chăm sóc người khác trở nên dễ dàng hơn. Với tư cách là người chăm 
sóc, tôi đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố sau như sau: 

 
 Rất quan trọng Khá quan trọng Không quan 

trọng lắm 
Có thời gian nghỉ ngơi khỏi trách nhiệm chăm sóc    
Tham gia nhóm hỗ trợ dành cho người chăm sóc    
Được hỗ trợ việc nhà hoặc việc vặt    
Được hỗ trợ để hiểu các lựa chọn hỗ trợ hiện có    
Được đào tạo kỹ năng chăm sóc trực tiếp    
Chăm sóc sức khỏe và tinh thần của bản thân    
Được đào tạo về quản lý hành vi    
Được cung cấp kiến thức về bệnh Alzheimer hoặc sa sút trí 
tuệ 

   

Hỗ trợ lập kế hoạch pháp lý hoặc tài chính    
 
 
Vui lòng bổ sung bất kỳ suy nghĩ hoặc ý kiến nào khác mà quý vị muốn chia sẻ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cảm ơn quý vị đã hoàn thành khảo sát này. 


